Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Các hạng mục tại Trụ sở Ban quản lý Cảng cá (cảng cả Cửa Hội) 

1.1.1. Nhà làm việc 2 tầng (Hạng mục số 01 trong mặt bằng tổng thể) 

a) Hiện trạng: Nhà làm việc 2 tầng, diện tích xây dựng 224,018m2, diện tích sàn tầng 2: 224,018m2; tổng diện tích sàn: 448,036m2. Chiều cao nhà 11,65m (trong đó nền cao 0,45m; tầng 1, 2 cao 3,6m mỗi tầng; mái + tum thang cao 4,0m). Mặt bằng bố trí các phòng làm việc, khu vệ sinh, hành lang, cầu thang. Hiện tại, một số bộ phận, cấu kiện bị xuống cấp, hư hỏng, cụ thể: 

- Gạch lát nền, sàn khu vực hành lang các tầng không cùng màu với gạch lát nền trong các phòng làm việc; 

- Tường ngoài nhà: Lớp vữa trát tường nhiều vị trí bị bong rộp, lớp sơn tường bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; 

- Tường trong nhà, dầm, trần: Lớp vữa trát chân tường cao 1,2m bị bong rộp, các vị trí còn lại, lớp sơn tường, dầm, trần bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn (riêng phòng hội trường tại tầng 2 trục (1-4)x(D-E) đã được cải tạo sửa chữa); 

- Cửa đi cửa sổ, vách kính bằng khung nhựa lõi thép bị bung sệ, hư hỏng (riêng cửa đi, cửa sổ phòng hội trường và một số phòng làm việc tại tầng 2 đã được cải tạo sửa chữa); 

- Cầu thang bộ: Bậc cấp lát gạch, một số vị trí bị nứt vỡ, bong rộp; lan can cầu thang bằng hoa sắt bị gỉ sét, tay vịn bằng gỗ bị mối mọt, cong vênh; 

- Lan can hành lang bằng hoa sắt bị gỉ sét, không đảm bảo thẩm mỹ; 

- Bậc cấp ốp, lát gạch một số vị trí bị nứt nẻ, bong rộp; 

- Tum thang: Mái đổ bê tông cốt thép (BTCT) bị thấm dột; 

- Khu vệ sinh: Gạch lát nền, ốp tường bị nứt nẻ, bong rộp; hệ thống đường ống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; 

- Hệ thống đường dây và thiết bị điện bị hư hỏng, chập cháy (riêng phòng hội trường tại tầng 2 trục (1-4)x(D-E) đã được cải tạo sửa chữa). 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: 

- Phá dỡ và lát lại nền, sàn khu vực hành lang các tầng bằng gạch Granite (600x600)mm, đồng màu với gạch lát trong các phòng hiện trạng; 

- Tường ngoài nhà: Phá dỡ toàn bộ lớp trát tường, da trát lại bằng vữa xi măng (VXM) mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước; 

- Tường trong nhà: Phá dỡ lớp vữa trát chân tường cao 1,2m, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước. Phần diện tích tường còn lại, dầm, trần: Vệ sinh bề mặt, lăn lại sơn 3 nước (trừ phòng hội trường tại tầng 2 trục (1- 4)x(D-E) đã được cải tạo sửa chữa); 

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, vách kính bị hư hỏng và thay thế bằng cửa khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm (trừ cửa đi, cửa sổ phòng hội trường và một số phòng làm việc tại tầng 2 đã được cải tạo sửa chữa); 

- Cầu thang bộ: Phá dỡ và ốp lát lại bậc cấp bằng đá Granite tự nhiên, tháo dỡ và thay thế lan can cầu thang bằng hoa sắt và tay vịn Inox 304; 

- Tháo dỡ và thay thế lan can hành lang bằng hoa sắt và tay vịn Inox 304, kết hợp xây tường bằng gạch đặc đất sét nung dày 0,22m; 

- Phá dỡ và ốp, lát lại bậc cấp bằng đá Granite tự nhiên; 

- Tum thang: Xử lý chống thấm mái BTCT bằng chất chống thấm hai thành phần; 

- Khu vệ sinh: Phá dỡ tường ngăn phòng, gạch lát nền, ốp tường; xây mới hộp kỹ thuật; lát lại nền bằng gạch Ceramic chống trơn (300x600)mm, ốp lại tường bằng gạch Ceramic (300x600)mm; ngăn chia khu vệ sinh bằng tấm Compact HPL dày 12mm; đóng trần nhựa khung xương nổi (tầng 1), kích thước tấm (600x600)mm; xử lý chống thấm bằng chất chống thấm hai thành phần (tầng 2); tháo dỡ và thay thế hệ thống đường ống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh; 

- Tháo dỡ và thay thế hệ thống đường dây, thiết bị điện (trừ phòng hội trường tại tầng 2 trục (1-4)x(D-E) đã được cải tạo sửa chữa). 

1.1.2. Nhà để xe, kho (Hạng mục số 02 trong mặt bằng tổng thể):
a) Hiện trạng: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 70,47m2. Chiều cao nhà 3,3m (trong đó tầng cao 3,1m; mái cao 0,2m). Mặt bằng bố trí các vị trí để xe và các dụng cụ, thiết bị. Hiện tại lớp vữa trát tường nhiều vị trí bị bong rộp, diện tích tường còn lại, dầm, trần lớp sơn tường bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: Phá dỡ lớp trát tường tại các vị trí bị bong rộp, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước. Phần diện tích tường còn lại, dầm, trần: Vệ sinh bề mặt, lăn lại sơn 3 nước.

1.1.3. Nhà bảo vệ phá dỡ (Hạng mục số 04 trong mặt bằng tổng thể):
- Phá nhà hiện trạng: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 21,19m2. Chiều cao nhà 4,75m (trong đó nền cao 0,15m; nhà cao 3,1m; mái cao 1,5m).

- Lát hoàn trả nền sân phạm vi phá dỡ nhà bảo vệ, các lớp kết cấu theo thứ tự từ trên xuống gồm:

+ Lát gạch Terrazzo (400x400)mm;

+ Lớp lót bằng VXM mác 75;

+ Lớp bê tông xi măng (BTXM) cấp độ bền B15, dày 10cm;

+ Lớp nilong lót nền;

+ Đất tự nhiên đầm chặt K90.

1.1.4. Nhà bảo vệ cải tạo (Hạng mục số 03 trong mặt bằng tổng thể):
a) Hiện trạng: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 13,09m2. Chiều cao nhà 4,75m (trong đó nền cao 0,15m; nhà cao 3,1m; mái cao 1,5m). Hiện tại, nhà có một số bộ phận, cấu kiện bị xuống cấp, cụ thể: 

- Gạch lát nền nhà, bậc cấp bị bong rộp, phai màu; 

- Lớp vữa trát tường trong, ngoài nhà nhiều vị trí bị bong rộp, lớp sơn tường, dầm, trần bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; 

- Cửa đi, cửa sổ bằng khung nhựa lõi thép bị bung sệ, hư hỏng; hoa sắt cửa sổ bị gỉ sét, bong tróc lớp sơn; 

- Mái lợp tôn, xà gồ thép bị gỉ sét, thủng gây thấm dột; 

- Hệ thống đường dây và thiết bị điện bị hư hỏng, chập cháy. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp:

- Phá dỡ và lát lại nền nhà bằng gạch Granite (600x600)mm; lát lại bậc cấp bằng đá Granite tự nhiên;

- Phá dỡ ô văng cửa sổ và toàn bộ lớp vữa trát tường trong và ngoài nhà, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước; vệ sinh bề mặt dầm, trần nhà, lăn lại sơn 3 nước;

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, vách kính bị hư hỏng và thay thế bằng cửa khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm; vệ sinh lớp sơn, gỉ sét hoa sắt cửa sổ và sơn lại;

- Phá dỡ tường thu hồi, xà gồ, mái tôn hiện trạng; xây lại tường thu hồi bằng gạch đặc đất sét nung VXM mác 75, mái lợp buông bằng tôn mạ màu dày 0,42mm, xà gồ thép mạ kẽm C100x50x20x2,5mm;

- Tháo dỡ và thay thế hệ thống đường dây, thiết bị điện.

1.1.5. Nhà trạm điện (Hạng mục số 07 trong mặt bằng tổng thể):
a) Hiện trạng: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 22,99m2. Chiều cao nhà 5,55m (trong đó nền cao 0,2m; nhà cao 5,1m; mái cao 0,25m). Hiện tại: Lớp vữa trát chân tường ngoài nhà cao 1,2m bị bong rộp, phạm vi lớp sơn tường ngoài nhà còn lại bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; cửa đi bằng thép bị gỉ sét, bong tróc lớp sơn. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: Phá dỡ lớp trát chân tường ngoài nhà cao 1,2m, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước. Phần diện tích tường ngoài nhà còn lại: Vệ sinh bề mặt, lăn lại sơn 3 nước; cửa đi: Vệ sinh đánh gỉ và sơn lại. 
1.1.6. Cổng, hàng rào quanh trụ sở Ban quản lý cảng cá (Hạng mục số 06 trong mặt bằng tổng thể):
a) Hiện trạng:

- Cổng chính: Trụ cổng xây gạch VXM bị nứt nẻ, lớp vữa trát bị bong tróc, cửa cổng bằng cửa inox xếp tự động đang sử dụng tốt;

- Hàng rào đoạn (A-A1), (C-D) có chiều dài 18,79m, xây bằng gạch kết hợp hoa sắt thoáng đã bị đổ một số vị trí;

- Hàng rào đoạn (A1-B) có chiều dài 5,8m: Chưa được xây dựng (vị trí nhà bảo vệ phá dỡ); 

- Hàng rào đoạn (D-E), (E-F), (F-A) có tổng chiều dài 90,73m: Lớp vữa trát 

tường một số vị trí bong rộp; phần diện tích còn lại, lớp sơn tường bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: 

- Cổng chính: Phá dỡ toàn bộ trụ cổng và xây lại cổng rộng 5,66m. Móng, lõi trụ BTCT, bê tông cấp độ bền B15; xây ốp trụ bằng gạch đặc đất sét nung VXM mác 75, trụ cao 2,95m; chân trụ và một số vị trí ốp gạch Inax, diện tích còn lại trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước. Lắp đặt lại cửa cổng cũ bằng inox; 

- Hàng rào đoạn (A-A1), (C-D): Phá dỡ toàn bộ hàng rào hiện trạng và xây lại. Móng trụ BTCT, bê tông cấp độ bền B15; móng tường rào tận dụng lại móng cũ. Trụ BTCT, bê tông cấp độ bền B15, cao 2,03m. Hàng rào thoáng cao 2,03m gồm: Chân tường xây gạch đặc đất sét nung VXM mác 75, cao 0,7m, phía trên lắp khung thép hộp inox 304, cao 1,38m. Tường và trụ trát VXM mác 75, lăn sơn 3 nước;

- Hàng rào đoạn (Al-B): Xây mới hàng rào. Móng trụ BTCT, bê tông cấp độ bền B15; móng tường rào tận dụng móng tường nhà bảo vệ cũ. Kết cấu, kiến trúc hàng rào hoàn thiện tương tự hàng rào đoạn (A-A1), (C-D);

- Hàng rào đoạn (D-E), (E-F), (F-A): Phá dỡ lớp trát tường tại các vị trí bị bong rộp, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước. Phần diện tích tường còn lại: Vệ sinh bề mặt, lăn lại sơn 3 nước.

1.1.7. Mương thoát nước, vỉa hè (Hạng mục số 07 trong mặt bằng tổng thể):

a) Hiện trạng:
- Mương thoát nước có tổng chiều dài 144,44m: Một số vị trí mương thoát nước bằng cống tròn, thành hố ga xây gạch, nắp tấm đan bị vỡ, sụt lún nên mương không thoát được nước;

- Via hè dọc tuyến mương láng VXM, một số vị trí bị sụt lún, nứt vỡ và đọng nước; phạm vi vỉa hè còn lại đang là đất trống.

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp:

- Mương thoát nước: Phá dỡ toàn bộ và làm lại mương thoát nước có chiều rộng thông thủy B = 0,6m, gồm 02 loại:

+ Loại 1: Tổng chiều dài 86,0m (trên vỉa hè): Mương bằng BTCT đúc sẵn, bê tông thành, đáy mương có cấp độ bền B15, dày 12cm; móng mương lót đá dăm đệm dày 8cm, láng tạo phẳng bề mặt VXM mác 75 dày 2cm. Nắp mương bằng tấm đan BTCT, bê tông cấp độ bền B15, dày 12cm;

+ Loại 2: Tổng chiều dài 57,0m (dưới lòng đường): Mương bằng BTCT đúc sẵn, bê tông có cấp độ bền B20; đáy, nắp mương dày 17cm, thành mương dày 15cm; móng mương lót đá dăm đệm dày 8cm, láng tạo phẳng bề mặt VXM mác 75 dày 2cm, lớp BTXM dày 10cm, bê tông cấp độ bền B12,5;

+ Hố ga (07 hố ga): Thành hố ga bằng BTXM đổ toàn khối, bê tông cấp độ bền B15, dày 20cm; đáy hố ga bằng BTXM, bê tông cấp độ bền B12,5, dày 15cm; móng mương lót đá dăm đệm dày 8cm, láng tạo phẳng bề mặt VXM mác 75 dày 2cm. Nắp hố ga bằng tấm đan BTCT, bê tông cấp độ bền B15, dày 10cm;

+ Hố thu (07 hố thu): Hố thu bằng bê tông đúc sẵn, thành, đáy hố thu bằng BTXM, bê tông cấp độ bền B20, thành dày 6cm, đáy dày 8cm. Nắp hố thu bằng song thép hình mạ kẽm nhúng nóng, phểu ngăn mùi bằng Composite;

+ Hoàn trả mặt đường phạm vi thi công mương: Tổng diện tích hoàn trả đường là 91,2m. Các lớp kết cấu theo thứ tự từ trên xuống gồm: lớp BTXM đá (1x2), cấp độ bền B20, dày 20cm; lớp nilong lót nền; lớp đá dăm tiêu chuẩn (4x6) dày 15cm; lớp đất đắp đầm chặt K95.

- Vỉa hè lát gạch Terrazzo: Tổng diện tích vỉa hè là 498,84m2. Phá dỡ nền hiện trạng và lát lại. Các lớp kết cấu theo thứ tự từ trên xuống gồm:

+ Lát gạch Terrazzo (400x400)mm;

+ Lớp lót bằng VXM mác 75;

+ Lớp BTXM cấp độ bền B7.5, dày 10cm;

+ Lớp nilong lót nền;

+ Nền hiện trạng đầm chặt K90.

- Bó vỉa loại 1: Tổng chiều dài 97,0m. Bó vỉa bằng BTXM cấp độ bền B15.

- Bó vỉa loại 2: Tổng chiều dài 8,0m. Bó vỉa bằng BTXM cấp độ bền B15.

1.2. Các hạng mục tại Cảng cá Quỳnh Phương:
1.2.1. Tuyến kè:
Chiều dài tuyến kè 42,16m; cao trình đỉnh +2,5m, cao trình cơ kè -0,50m, cao trình chân lăng trụ đá -2,5m. Kết cấu như sau:

- Mái kè trên: Hệ số mái m=2, gia cố mái bằng đá xây VXM mác 100 dày 40cm, dưới lót vải địa kỹ thuật, bố trí các ống thoát nước D=5cm có kết cấu lọc ngược, mật độ 4 ống/1 ô khung dầm; các ô khung dầm bằng BTCT mác 250 (cấp độ bền B20), kích thước dầm mái là (30x40)cm, kích thước dầm đỉnh mái là (40x45)cm. Mỗi phân đoạn kè dài 11,75m bố trí khớp nối giấy dầu nhựa đường; bố trí 01 bậc lên xuống rộng 4,55m bằng đá xây;

- Cơ kè: Cao trình cơ -0,50m; cơ rộng 2m bằng đá xây VXM mác 100 dày 60cm, dưới lót vải địa kỹ thuật; bố trí tường chắn bằng BTCT mác 250 (cấp độ bền B20); thân tường cao 1,5m, rộng (40-60)cm; chân tường rộng 1,40m, cao 60cm; gia cố chân tường bằng cọc BTCT mác 250 (cấp độ bền B20) tiết diện (30x30)cm, dài 10m, khoảng cách 2,5m/cọc;

- Mái kè dưới: Hệ số mái m=2, phía dưới thả đá hộc dày (30-50)cm; phía trên từ cao trình -0,50m xuống -2,50m thả rọ đá (2x1x0,5)m;

- Gia cố mặt đỉnh kè kết cấu như sau: Dưới là lớp đá dăm tiêu chuẩn lu lèn dày 15cm, giữa là lớp bạt xác rắn chống mất nước, trên cùng là lớp bê tông mác 250 (cấp độ bền B20) dày 20cm.

1.2.2. Mái tôn nhà làm việc: Xây dựng mới mái tôn trước và sau nhà làm việc, tổng diện tích 100,65m2 (hiện trạng chưa có). Mái cao 3,9m; Móng trụ bằng BTCT, bê tông cấp độ bền B20; Trụ, vì kèo, xà gồ mái bằng thép hình mạ kẽm; Mái lợp tôn chống nóng, tôn nền dày 0,45mm, máng thu nước mái bằng inox 304. 

1.3. Các hạng mục tại Cảng cá Lạch Vạn 

1.3.1. Nhà 2 tầng điều hành văn phòng cảng (Hạng mục số 02 trong mặt bằng tổng thể): 

a) Hiện trạng: Nhà cao 2 tầng, diện tích xây dựng 489,412m2, diện tích sàn tầng 2: 302,62m2; tổng diện tích sàn: 792,032m2. Chiều cao nhà 7,95m (trong đó nền cao 0,15m; tầng 1 cao 3,3m; tầng 2 cao 3,0m; mái cao 1,5m). Mặt bằng tầng 1 bố trí phòng trực, sảnh nhập hàng, cầu thang; mặt bằng tầng 2 bố trí phòng họp, phòng nghỉ, phòng vệ sinh, hành lang. Hiện tại, một số bộ phận, cấu kiện bị xuống cấp, hư hỏng, cụ thể: 

- Khu vệ sinh + bếp tại trục (1-2)x(C-D) tầng 2 không phù hợp chức năng sử dụng;

- Gạch lát nền, sàn các tầng bị nứt vỡ, bong rộp; Khu vực sảnh nhập hàng tầng 1 cốt nền cao hơn khu vực sân 15cm, gây khó khăn cho các phương tiện ra vào xuất nhập hàng. 

- Tường trong, ngoài nhà: Lớp vữa trát tường nhiều vị trí bị bong rộp, lớp sơn tường bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn 

- Lớp sơn dầm, trần bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; 

- Cửa đi cửa sổ, vách kính bằng khung nhựa lõi thép bị bung sệ, hư hỏng; 

- Cầu thang bộ: Bậc cấp lát gạch, một số vị trí bị nứt vỡ, bong rộp; lan can cầu thang xây gạch lớp sơn bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; 

- Lan can hành lang tầng 2 bằng hoa sắt bị gỉ sét, không đảm bảo thẩm mỹ; 

- Các phòng nghỉ và phòng họp hiện tại chưa đóng trần; 

- Mái lợp tôn bị gió bão thổi bay một số tấm; vì kèo thép bị gỉ sét bong tróc sơn; 

- Hệ thống đường dây và thiết bị điện bị hư hỏng, chập cháy; 

- Sân khu vực phía sau nhà có tổng diện tích 268,5m2 hiện tại đang là sân đất, chưa có mương thoát nước. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: 

- Phá dỡ và lát lại nền, sàn các tầng bằng gạch Granite(600x600)mm. Riêng sảnh nhập hàng tầng 1 trục (2-5)x(A-D): Phá dỡ gạch lát nền; Hạ cao độ nền 0,45cm. Các lớp kết cấu làm mới từ trên xuống: Bê tông nền đá (1x2), cấp độ bền B15, dày 20cm, mài nhẵn bề mặt; lớp nilong chống mất nước; lớp bê tông lót đá (4x6) cấp độ bền B7.5 dày 10cm; Nền hiện trạng đầm chặt K=0,9. 

- Phá dỡ tường ngăn khu vệ sinh + bếp tại trục (1-2)x(C-D) tầng 2, cải tạo lại 

thành phòng nghỉ: xây bịt, bố trí lại cửa đi, cửa sổ; phá dỡ gạch ốp tường, da trát lại bằng VXM mác 75, bả ma tít, lăn sơn 3 nước; 

- Tường trong và ngoài nhà: Phá dỡ toàn bộ lớp trát tường, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước; 

- Dầm, trần: Vệ sinh bề mặt, lăn lại sơn 3 nước; 

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, vách kính bị hư hỏng bằng và thay thế bằng cửa khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm; 

- Cầu thang bộ: Phá dỡ và ốp lát lại bậc cấp bằng đá Granite tự nhiên, vệ sinh bề mặt tường lan can cầu thang, lăn lại sơn 3 nước; 

- Tháo dỡ và thay thế lan can hành lang bằng hoa sắt và tay vịn Inox 304; 

- Đóng trần trong các phòng nghỉ, phòng họp tại tầng 2 bằng tôn 3 lớp (2 lớp tôn + 1 lớp xốp), hệ đà trần bằng thép hộp mạ kẽm (30x60x1,2)mm; 

- Lợp bổ sung một số tấm tôn bị tốc mái bằng tôn chống nóng, tôn dày 0,45mm; đánh gỉ và sơn lại vì kèo thép; 

- Tháo dỡ và thay thế hệ thống đường dây, thiết bị điện; Bổ sung hệ thống tiếp địa an toàn. 

- Bổ sung hệ thống PCCC: Tủ đựng bình, bình CO2, tiêu lệnh. 

- Sân khu vực phía sau nhà: 

+ Đào bóc hữu cơ và đổ nền bằng bê tông có tổng diện tích 268,5m2. Các lớp kết cấu theo thứ tự từ trên xuống gồm: Lớp BTXM dày 15cm, mài nhẵn bề mặt, bê tông cấp độ bền B15; Lớp BTXM dày 10cm, bê tông cấp độ bền B7,5; Nền hiện trạng đầm chặt K90; 

+ Bổ sung hệ thống mương thoát nước: Mương có tổng chiều dài 24,4m, chiều rộng thông thủy B=0,3m. Thành mương xây gạch đặc đất sét nung, VXM mác 75, dày 0,11m, đáy mương bằng BTXM, bê tông cấp độ bền B15, dày 15cm; lót móng bằng BTXM dày 10cm, bê tông cấp độ bền B7,5. Tấm đan BTCT, bê tông cấp độ bền B15, dày 10cm. Trát thành, láng đáy mương bằng VXM mác 75; 

+ Hố ga (02 hố ga): Thành hố ga xây gạch đặc đất sét nung, VXM mác 75, dày 0,11m, đáy hố bằng BTXM, bê tông cấp độ bền B15, dày 15cm; lót móng bằng BTXM dày 10cm, bê tông cấp độ bền B7,5. Tấm đan dày 10cm, mũ hố ga bằng BTCT, bê tông cấp độ bền B15. Trát thành, láng đáy mương bằng VXM mác 75. Thoát nước từ hố ga ra mương thoát nước chung bằng ống nhựa HDPE D250, chôn ngầm dưới nền sân. 

1.3.2. Nhà phân loại cảng cá (Hạng mục số 01 trong mặt bằng tổng thể):
a) Hiện trạng: Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng 1.506,27m2. Chiều cao nhà 6,4m (trong đó nền cao 0,2m; tầng cao 5,2m; mái cao 1,0m). Mặt bằng chia thành các khu phân loại cá và hành lang. Hiện tại: Vì kèo, cột thép bị gỉ sét bong tróc sơn, hệ giằng vì kèo đã bị rỉ sét, hư hỏng; chân cột bê tông lớp sơn bị bong tróc; hệ thống đường dây và thiết bị điện bị hư hỏng, chập cháy. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: Cạo bỏ và sơn lại bề mặt cột thép, vì kèo bằng sơn chống gỉ 2 nước; tháo dỡ, thay mới toàn bộ hệ giằng đỉnh mái, giằng cột; vệ sinh bề mặt chân cột BTCT, sơn lại bằng sơn chống ăn mòn; tháo dỡ và thay thế hệ thống đường dây, thiết bị điện. 

1.3.3. Nhà vệ sinh (Hạng mục số 03 trong mặt bằng tổng thể) 

a) Hiện trạng: Nhà cao 1 tầng, diện tích xây dựng 35,27m2. Chiều cao nhà 3,6m (trong đó nền cao 0,2m; tầng cao 3,2m; mái cao 0,2m). Hiện tại, một số bộ phận, cấu kiện bị xuống cấp, hư hỏng, cụ thể: 

- Gạch lát nền, ốp tường bị nứt nẻ, bong rộp; 

- Tường ngoài nhà: Lớp vữa trát tường nhiều vị trí bị bong rộp, lớp sơn tường bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; 

- Dầm, trần: Lớp sơn bị bong tróc, rêu mốc, úa bẩn; 

- Mái đổ BTCT bị thấm dột; 

- Cửa đi cửa sổ, vách kính bằng gỗ pano kính bị bung sệ, hư hỏng; 

- Hệ thống đường ống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; 

- Hệ thống đường dây và thiết bị điện bị hư hỏng, chập cháy; 

- Bể phốt bị tắc, hư hỏng. 

b) Nội dung cải tạo, nâng cấp: 

- Phá dỡ tường ngăn phòng, gạch lát nền, ốp tường; xây mới hộp kỹ thuật; lát lại nền bằng gạch Ceramic chống trơn (300x600)mm, ốp lại tường bằng gạch Ceramic (300x600)mm; ngăn chia khu vệ sinh bằng tấm Compact HPL dày 12mm; 

- Tường ngoài nhà: Phá dỡ toàn bộ lớp trát tường, da trát lại bằng VXM mác 75, bả matit, sơn hoàn thiện 3 nước; 

- Dầm, trần: Vệ sinh bề mặt, lăn lại sơn 3 nước; 

- Xử lý chống thấm mái BTCT bằng chất chống thấm hai thành phần; 

- Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, bị hư hỏng và thay thế bằng cửa khung nhôm hệ, kính an toàn dày 6,38mm; 

- Tháo dỡ và thay thế hệ thống đường dây, thiết bị điện; 

- Tháo dỡ và thay thế hệ thống đường ống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh; - Xây mới bể phốt có kích thước (dài x rộng x cao)=(2,4x1,82x1,53)m, bê tông lót móng đá (4x6), cấp độ bền B7,5 dày 10cm; đáy BTCT đá (1x2), cấp độ bên B15 dày 15cm, thành xây gạch đặc đất sét nung VXM mác 75; tấm đan BTCT đá (1x2), cấp độ bền B15. Trát thành bể bằng VXM mác 75, láng đáy bằng VXM mác 75 dày 2cm. 

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình: 180 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Quy định kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong thiết kế bản vẽ thi công được duyệt và đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Nhà thầu phải coi Yêu cầu về kỹ thuật này là một phần của Hợp đồng xây lắp, trong suốt quá trình thi công, nghiệm thu và bảo hành công trình… mọi nội dung trong yêu cầu kỹ thuật phải được thực hiện và nhà thầu không được trả thêm bất kỳ một chi phí nào khác;

Những công việc thí nghiệm, nghiệm thu mà trong yêu cầu về mặt kỹ thuật chưa đề cập thì nhà thầu, TVGS đề xuất để chủ đầu tư thống nhất tiêu chuẩn áp dụng cho dự án.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Trước khi tiến hành nghiệm thu bất cứ một hạng mục nào, nhà thầu phải có trách nhiệm tự bố trí kiểm tra, nghiệm thu nội bộ, các kết quả phải được đảm bảo rằng đó đạt yêu cầu mới có quyền báo cáo Tư vấn giám sát kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu theo quy định mới được chuyển sang thi công bước tiếp theo.
Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số đo đạc về kích thước hình học, cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác liên quan. Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là các hạng mục công trình ẩn dấu và phải được các bên liên quan đồng ý ký nghiệm thu, xác nhận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công và làm căn cứ để nghiệm thu công trình.

Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm, các nguyên vật liệu đó. Mọi chi phí cho việc sửa chữa (kể cả các thí nghiệm kiểm tra) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu mọi chi phí. 

- Yêu cầu chung:

	TT
	Tên tiêu chuẩn, quy trình
	Ký hiệu

	1 
	Luật xây dựng; Luật sửa đổi bổ sung liên quan đến XDCB
	50/2014/QH13;

62/2020/QH14

	2 
	Nghị định của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng
	175/2024/NĐ-CP

	3 
	Nghị định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
	06/2021/NĐ-CP


- Công tác Thi công - Nghiệm thu áp dụng các tiêu chuẩn trong bảng sau:

	STT
	Mã hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	1
	TCVN 2682:2020
	Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

	2
	TCVN 6260:2020
	Xi măng pooc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

	3
	TCVN 3105:2022
	Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế   tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

	4
	TCVN 3106:2022
	Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt.

	5
	TCVN 3116:2022
	Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước.

	6
	TCVN 7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

	7
	TCVN 7572:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa – Các phương pháp thử.

	8
	TCVN 4506:2012
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

	9
	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung.

	10
	TCVN 4055:2012
	Công trình xây dựng – Tổ chức thi công.

	11
	TCVN 4447:2012
	Công tác đất – Thi công và nghiệm thu.

	12
	TCVN 9361:2012
	Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu.

	13
	TCVN 8828:2011
	Bê tông. Yêu cầu bảo dưỡng tự nhiên.

	14
	TCXDVN 390:2007
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu.

	15
	TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Qui phạm thi công và nghiện thu.

	16
	TCVN 1651-1: 2018
	Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn.

	17
	TCVN 1651-2: 2018
	Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn.

	18
	TCVN 4399:2008
	Thép và sản phẩm thép. Yêu cầu kĩ thuật chung khi cung cấp.

	19
	TCXD 170: 2007
	Kết cấu thép, Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật.

	20
	TCVN 5017 : 2010
	Hàn và các quá trình liên quan.

	21
	TCXD 4516: 1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	22
	TCVN 9377-1:2012
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.

	23
	TCVN 4314:2003
	Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

	24
	TCXD 4459:1987
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng.

	25
	TCVN 4085:2011
	Kết cấu gạch đá. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

	26
	TCVN 3146:1986
	Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

	27
	TCVN 3147:1990
	Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung.

	28
	TCVN 3254:1989
	An toàn cháy. Yêu cầu chung.

	29
	TCVN 3255:1986
	An toàn nổ. Yêu cầu chung.

	30
	TCVN 4879:1989
	Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn.

	31
	TCVN 5308:1991
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

	32
	Các TC, QC, quy phạm hiện hành khác
	


2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
Nhà thầu phải nêu rõ biện pháp tổ chức thi công và giám sát chất lượng của mình một cách hợp lý, khả thi trên cơ sở các tiêu chuẩn tổ chức thi công, giám sát chất lượng theo quy định hiện hành.

Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được TVGS kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm thể hiện bằng các văn bản và được TVGS ký xác nhận.

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công trình và công tác thì nghiệm hoặc có bất cứ nghi ngờ nào về sự gian dối của nhà thầu trong quá trình thi công, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu một đơn vị Thí nghiệm độc lập khác tiến hành lại và mọi chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả.

Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật tư, vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật tư, vật liệu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do Nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật tư, vật liệu khi chưa có các kết quả thí nghiệm theo quy định.

* Thiết bị thi công:

- Các thiết bị thi công luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.

- Các thiết bị thi công phải được TVGS kiểm tra và chấp thuận trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một thiết bị) thì Nhà thầu phải làm lại công tác thi công thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị thi công mới. 

- Thiết bị thi công cho hạng mục phải tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật thi công.

* Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được các nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Nhãn hiệu, xuất xứ của vật tư mà nhà thầu đề xuất phải giống hoặc tương đương với bảng thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình. Nếu nhà thầu đề xuất loại vật liệu khác tương đương với các loại vật liệu ở bảng thông số kỹ thuật vật tư, vật liệu thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu để chứng minh sự “tương đương” đó. 

(Ghi chú: Một loại vật liệu được coi là “tương đương” thì phải thỏa mãn sự giống nhau về thông số kỹ thuật, mức độ phổ biến của vật liệu đó trên thị trường).  

Ngoài ra Nhà thầu phải thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm theo tiêu chuẩn Thi công - Nghiệm thu yêu cầu.

- Thử nghiệm vật liệu: Nhà thầu bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm thử nghiệm các vật liệu cần thiết và cung cấp cho tổ chức tư vấn để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Việc thực hiện các thí nghiệm vật liệu phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Nhà thầu phải xuất trình các chứng chỉ thử nghiệm vật liệu cần thiết cho các vật liệu sử dụng trên công trường, chứng nhận các vật liệu đó thỏa mãn các điều kiện kỹ thuật. 

- Các kết quả thí nghiệm phải được thể hiện bằng văn bản và được TVGS ký xác nhận. Vào bất kỳ lúc nào Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp Chứng chỉ kiểm tra của một trung tâm thí nghiệm thứ 3 theo chỉ định của Chủ đầu tư với kinh phí do nhà thầu chi trả. 

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu.

- Khi có yêu cầu của bên mời thầu, Nhà thầu phải thử hoặc cung cấp mẫu để kiểm tra và chỉ khi nào có sự chấp thuận của bên mời thầu bằng văn bản thì mới được thi công hành loạt.

- Vật tư, thiết bị lắp đặt công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo năng suất và hiệu quả công trình.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẬT TƯ, VẬT LIỆU SỬ DỤNG CHO CÔNG TRÌNH
	STT
	Tên vật tư
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Xi măng
	- Phù hợp với TCVN 2682-2020

	2
	Cát xây, trát các loại
	- Phù hợp với TCVN 7570-2006.

	3
	Đá các loại
	- Phù hợp với  TCVN 7570:2006; TCVN 7572 (1–15):2006

	4
	Gạch ốp, lát
	- Phù hợp với TCVN 7483-2005; TCVN 7745-2007.

- Kích thước gạch phù hợp với hồ sơ thiết kế.

	5
	Thép cốt bê tông
	- Phù hợp với TCVN 1651-2018.

	6
	Sơn nội thất, ngoại thất
	- Phù hợp với TCVN 8652-2012.

	7
	Thiết bị vệ sinh 
	- Phù hợp với hồ sơ thiết kế.


3. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải nêu rõ trình tự thi công và lắp đặt các hạng mục công việc một cách hợp lý, khả thi. Đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy trình quy phạm thi công nghiệm thu đó nêu tại mục 1 nêu trên và các quy định hiện hành.

4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Việc vận hành và thử nghiệm ở công trường hoặc phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của bên mời thầu hoặc người ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các thủ tục thí nghiệm trong quá trình thi công theo yêu cầu của các ngành. Sau khi tiến hành thí nghiệm nhà thầu phải lập biên bản.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có).

Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dụng thiết bị cơ giới phục vụ thi công phải có bằng cấp.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc không đảm bảo an toàn cháy nổ trên công trường.

Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo cắm cờ hiệu rào chắn.

Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.

Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Nhà thầu cần đề xuất một Kế hoạch thực hiện thi công đảm bảo an toàn môi trường phù hợp cho gói thầu, trong đó mô tả cách thức mà nhà thầu dự định tiến hành thi công tại công trường cũng như những biện pháp cụ thể cần thiết để giảm thiểu những tác động tiêu cực.

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của Bộ Xây dựng về Quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng và chế độ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng. Cụ thể như sau:

- Thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công gói thầu.

- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

- Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.

- Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình.

- Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường.

- Dừng thi công xây dựng công trình khi phát hiện nguy cơ xảy ra ô nhiễm, sự cố môi trường nghiêm trọng và có biện pháp khắc phục để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi tiếp tục thi công.

- Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Yêu cầu về an toàn lao động.

Nhà thầu phải tuân thủ về an toàn lao động trên công trường xây dựng. Cụ thể như sau:

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thoả thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

- Phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đành chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo, chưa được hướng dẫn về an toàn lao động hoặc chưa có đủ các loại chứng chỉ theo quy định.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và máy móc thiết bị thi công đảm bảo tiến độ thi công yêu cầu của gói thầu và phù hợp với tiến độ do nhà thầu lập nêu trong E-HSDT.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công.

- Nhà thầu phải lập và gửi đính kèm theo E-HSMT thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ của tất cả các hạng mục công việc.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

Nhà thầu phải tuân thủ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có).

- Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.

- Lập và phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác. 

- Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng.

- Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất kỳ sai khác nào giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng và điều kiện hiện trường.

- Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.

- Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

11. Yêu cầu điều tiết, quản lý chất lượng vật tư:

- Kế hoạch cung cấp vật tư trên cơ sở tiến độ thi công của Hồ sơ dự thầu.

- Vật tư đưa vào công trình theo đúng chủng loại thiết kế chỉ định hoặc thay thế tương đương được chấp nhận.

- Chất lượng vật tư đáp ứng yêu cầu chất lượng của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn chất lượng hiện hành.

- Nhà thầu xây dựng chương trình cung cấp và quản lý chất lượng cho các loại vật tư đưa vào sử dụng cho công trình. Trình chủ đầu tư trước khi đưa vào áp dụng
IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	1
	
	
	

	2
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